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LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Củng cố kiến thức về quy tắc cộng, trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc.

- Vận dụng các kiến thức: quy tắc cộng trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc để giải các bài tập về cộng trừ số nguyên, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
2. Về năng lực:
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS trả lời được những câu hỏi của GV, biết hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi, thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù:
- Năng lực giao tiếp toán học: HS nâng cao kĩ năng giải toán và gắn kết các kiến thức, kĩ năng của bài học với nhau.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học tự học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác: vận dụng các kiến thức: quy tắc cộng trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc để giải các bài tập về cộng trừ số nguyên, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong quá trình đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, phiếu học tập, bảng phụ, máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng.

III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu: Ghi nhớ và củng cố lại kiến thức: tập hợp số nguyên, quy tắc cộng trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc.
b) Nội dung: HS nhớ lại kiến thức và trả lời câu hỏi của GV. 
c) Sản phẩm: HS trình bày được nội dung kiến thức đã học và vận dụng những nội dung kiến thức đó vào giải bài tập. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: Gv dẫn dắt, trình chiếu và đọc câu hỏi kiểm tra kiến thức cũ:

- Nêu tập hợp số nguyên.

- Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên âm. Nếu ví dụ.

- Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. Nêu ví dụ.

- Nêu các tính chất của phép cộng số nguyên.

- Nêu quy tắc trừ hai số nguyên.

- Phát biểu quy tắc dấu ngoặc.

* HS thực hiện nhiệm vụ: HS nhớ lại kiến thức, suy nghĩ và trả lời.
* Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi HS lên bảng trả lời và lấy ví dụ.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định:
- GV treo bảng phụ có đáp án đúng cho học sinh theo dõi, nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các phép tính.

- Trên cơ sở đó dẫn dắt HS luyện tập làm các bài tập.
	I. Lý thuyết

- Tập hợp ℤ gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương gọi là tập hợp số nguyên.
- Quy tắc cộng hai số nguyên âm: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng phần số tự nhiên của chúng với nhau rồi đặt dấu 
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 trước kết quả.

- Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu:

+ Hai số nguyên đối nhau thì có tổng bằng 0.

+ Muốn cộng hai số nguyên khác dấu (không đối nhau), ta tìm hiệu hai phần số tự nhiên của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước hiệu tìm được dấu của số có phần tự nhiên lớn hơn.

- Quy tắc trừ hai số nguyên: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b:

a – b = a + (-b)

- Quy tắc dấu ngoặc:

+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu 
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 đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc;

+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu 
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 đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu 
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 đổi thành 
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 và dấu 
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2. Hoạt động 2: Luyện tập (40 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
Bài 1: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai. Hãy sửa những khẳng định sai để được khẳng định đúng.

a) Tổng hai số nguyên dương là một số nguyên dương.

b) Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

c) Tổng của một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương.

d) Tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên âm.

e) Tổng của hai số đối nhau bằng 0.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:

- HS thực hiện bài tập trên theo nhóm, mỗi bàn là một nhóm, thảo luận và đưa ra đáp án.

* Báo cáo, thảo luận 1:
- GV yêu cầu các nhóm trao đổi bài chéo cho nhau, đối chiếu với đáp án và thang điểm trên màn chiếu chấm điểm.

* Kết luận, nhận định 1:

- GV khẳng định kết quả đúng, thu bài thảo luận của HS, nhận xét đại diện một số nhóm.
	II. Luyện tập
Dạng 1: Cộng, trừ hai số nguyên

Bài 1.

- Khẳng định a – b – e là khẳng định đúng.

c) Sai. VD: -5 + 2 = -3 là số nguyên âm

Sửa: Tổng của một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên dương khi và chỉ khi phần tự nhiên của số nguyên âm lớn hơn phần tự nhiên của số nguyên dương.

d) Sai. VD: 8 + (-3) = 5 là số nguyên dương

Sửa lại: Tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên âm khi và chỉ khi phần tự nhiên của số nguyên âm lớn hơn phần tự nhiên của số nguyên dương.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- Làm bài tập 3.26 SGK trang 75.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:

- HS thực hiện yêu cầu trên.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: Liệt kê từng phần từ của tập hợp, sau đó cộng các phần tử đó lại với nhau. GV làm mẫu chi tiết hơn nếu cần.

* Báo cáo, thảo luận 2:

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2:
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Bài 3.26 (SGK/75)
a) S = {x 
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|-3 < x 
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 3} 

       = { -2; -1; 0; 1; 2; 3}

Tổng các phần tử trong tập hợp S là: 

(-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 = 3

b) T = {x 
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 -2} 

       = { -6; -5; -4; -3; -2}

Tổng các phần tử trong tập hợp T là: 

(-6) + (-5) + (-4) + (-3) + (-2) = -20



	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:

- Làm bài tập 3.27 SGK trang 75.

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:

- HS thực hiện yêu cầu trên.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: sử dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc rồi tính. GV làm mẫu chi tiết hơn nếu cần.

* Báo cáo, thảo luận 3:

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng, mỗi HS làm 1 ý.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3:

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Bài 3.27 (SGK/75)

a) ( 27+86) – (29-5+84) 

= 27 + 86 – 29 + 5 – 84

 = (27 – 29) + ( 86 -84) + 5 

= 5

b) 39 – (298 -89) + 299 

= 39 – 298 + 89 +299 

= 299 -298 + 89 + 39 

= 1 + 89 + 39 

= 129



	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:

- Làm bài tập 2.

- Bài 2: Thực hiện phép tính:

a) (a – 1) – (a – 3)

b) (2 + b) – (b + 1)

* HS thực hiện nhiệm vụ 4:

- HS thực hiện yêu cầu trên.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: sử dụng quy tắc bỏ dầu ngoặc rồi tính. GV làm mẫu chi tiết hơn nếu cần.

* Báo cáo, thảo luận 4:

- GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi dãy là  một nhóm, nhóm 1 và 3 làm ý a, nhóm 2 và 4 làm ý b.

- Các nhóm thảo luận, thực hiện vào bảng nhóm sau đó dán lên bảng.

* Kết luận, nhận định 4:

- GV gọi các nhóm nhận xét chéo.

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Bài 2:

a) (a – 1) – (a – 3)

= a – 1 – a + 3

= (a – a) + (-1 + 3)

= 0 + 2

= 2

b) (2 + b) – (b + 1)

= 2 + b – b – 1

= (2 – 1) + (b – b)

= 1 + 0

= 0

	* GV giao nhiệm vụ học tập 5:

- Làm bài tập 3.

- Bài 3:
a) Tính tổng các số nguyên âm lớn nhất có một chữ số, có hai chữ số và có ba chữ số.
b) Tính tổng các số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số, hai chữ số và ba chữ số.

* HS thực hiện nhiệm vụ 5:

- HS thực hiện yêu cầu trên.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: số nguyên âm lớn nhất, nhỏ nhất có một chữ số, hai chữ số,  ba chữ số là số nào? Tính tổng các số đó. GV làm mẫu chi tiết hơn nếu cần.

* Báo cáo, thảo luận 5:

- HS làm việc cá nhân, thực hiện tính toán.
- GV gọi 4 HS lên bảng, 2 HS làm ý a, 2 HS làm ý b.
* Kết luận, nhận định 5:

- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Bài 3:
a) (-1) + (-10) + (-100) = -111

b) (-9) + (-99) + (-999) = -1107


( Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học, xem lại phần lý thuyết đã ôn và các bài tập đã chữa.

- Làm bài tập 3.28 chuẩn bị tiết sau.
Tiết 2
1. Hoạt động 1: Mở đầu (3 phút)
a) Mục tiêu: Ghi nhớ và củng cố lại kiến thức: tập hợp số nguyên, quy tắc cộng trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc.
b) Nội dung: HS nhớ lại kiến thức và trả lời câu hỏi của GV. 
c) Sản phẩm: HS trình bày được nội dung kiến thức đã học và vận dụng những nội dung kiến thức đó vào làm bài tập. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:

- Nhắc lại quy tắc cộng, trừ hai số nguyên.

- Nhắc lại quy tắc bỏ dấu ngoặc.

* HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HS đứng tại chỗ trả lời nhanh.

* Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét câu trả lời của HS, khẳng định kiến thức đúng.
	


2. Hoạt động 2: Luyện tập (35 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:

- Làm bài tập 3.28 SGK trang 75.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:

- HS thực hiện yêu cầu trên.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: trong biểu thức đã cho, ở đâu có x thay bằng 25 và -313 sau đó thực hiện phép tính. GV làm mẫu chi tiết hơn nếu cần.

* Báo cáo, thảo luận 1:

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện, mỗi HS thực hiện 1 ý.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1:

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Dạng 2: Tính giá trị biểu thức

Bài 3.28 (SGK/75)
a) Thay x = 25 vào biểu thức 

(-314) – (75 + x) ta được:
-314 – (75 + 25) = -314 – 100 = -414

b) Thay x = -313 vào biểu thức

(-314) – (75 + x) ta được:

(-314) – (75 – 313) = -314 – (-238) = -76 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:

- Làm bài tập 4.

Bài 4: Tìm x, biết:

a) 7 + x = 4

b) x + 6 = 0

c) 5 – x = 0

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện yêu cầu trên.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: áp dụng quy tắc chuyển vế, chuyển số hạng chứa x sang một vế (thường là vế trái), số hạng tự do (không chứa x) sang vế còn lại. GV làm mẫu chi tiết hơn nếu cần.

* Báo cáo, thảo luận 2:

- GV gọi 3 HS lên bảng,  mỗi HS làm 1 ý.

- Cả lớp làm bài, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3:

- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Dạng 3: Tìm x

a) 7 + x = 4

          x = 4 – 7 

          x = -3

Vậy x = -3

b) x + 6 = 0

   x        = -6

Vậy x = -6

c) 5 – x = 0

       -x = -5

       X = 5

Vậy x = 5

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- Trò chơi: Học mà vui.

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:

- GV chia lớp thành 2 nhóm, chơi trò chơi “Học mà vui”.

- Có 8 ô số, tương ứng với mỗi ô là 1 câu hỏi, trưởng nhóm nào giơ tay nhanh hơn được quyền chọn ô số. Nhóm nào trả lời được nhiều ô số hơn là nhóm thắng cuộc và nhận được một phần quá.

* Báo cáo, thảo luận3:

- Các nhóm tham gia tích cực.

* Kết luận, nhận định 3:

- GV kết luận, nhận xét, đánh giá mức độ tích cực của HS.
	1

2

3

4

5

6

1. Cho x = -98; y = 32. Tính giá trị của biểu thức 15 – x + y.

ĐS: 145

2. Tính tuổi của nhà bác học Ac-si-met biết rằng ông sinh năm -287, mất năm -212 TCN.

ĐS: 75 tuổi
3. Tìm số nguyên x biết x + 7 = 5.

ĐS: -2

4. Thực hiện phép tính -100 + 0

ĐS: -100

5. Tính tổng của các phần tử trong tập hợp sau A = {x 
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|-100 < x < 100}
ĐS: 0

6. Tính tổng a + 0

ĐS: a


3. Hoạt động 3: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để khắc sâu kiến thức.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập 3.24; 3.25; 3.31 SGK trang 75. 
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
Bài 3.24:
a) Quang đeo kính - dioptre.

b) Ông của bạn Quang đeo kính 2 dioptre.

Bài 3.25:
a) A biểu diễn số 12 b) A biểu diễn số -12

Bài 3.31:
Minh trả lời nhanh như thế là do mỗi số trong tập đã cho đều có số đối nằm trong tập đó. Vậy không kể số 0, các số còn lại chia thành từng cặp có tổng bằng 0. Vậy tổng của chúng bằng 0.
d) Tổ chức thực hiện:
( Giao nhiệm vụ 1: Bài tập 3.24; 3.25; 3.26 SGK trang 75.

- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” cho HS cả lớp tham gia. Khi GV đọc xong đề bài, HS nào giơ tay nhanh nhất được gọi trả lời, nếu trả lời đúng sẽ nhận được phần quà.
- Yêu cầu HS cả lớp tích cực tham gia.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ. Gợi mở nếu câu hỏi khó hoặc HS mất nhiều thời gian suy nghĩ.

( Giao nhiệm vụ 2: Yêu cầu HS thực hiện cá nhân.

- Xem lại lý thuyết và các bài tập đã chữa trong tiết học.

- Làm bài tập 3.29 SGK trang 75.

- Chuẩn bị giờ sau: xem trước các bài tập của bài “Bài tập cuối chương 3”.
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